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CONGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XANH 

MẪU NHÃN THUỐC: TỜ HDSD RENI-GADOMAN (Tiếng Việt) 

RENI- GADOMAN 
Déxatdm tay trẻ em. 

'Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

THÀNH PHẦN: 
Cao khô Kim Tién Thảo (Extractum Herbae Desmodii 
styracifolii siccum): 400mg (tương đương 5000mg Kim 

tién thảo); Tá dược (Vỏ nang, tinh bột ngô, magnesi 
stearat, colloidal anhydrous silica, natri benzoat) vừa đủ 

01 viên nang. 

DANG BAO CHE: Viên nang cứng, một đầu màu xanh lá 
dam, một đầu màu xanh lá nhạt, trên nắp có chữ GRP 

màu trắng. 
TÁC DỤNG: Thanh nhiệt, trừ thấp, lợi tiểu. 

CHi ĐỊNH: 
- Sỏi thận, sỏi túi mật. 

- Tiểu rắt và nóng, tiểu buốt, tiểu sậm màu. 

- Tiểu it & những người mắc chứng phù thủng. 
¬ Hỗ trợ điều trị chứng hoàng đản (vàng da). 
LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG: 

Người lớn: 
« Đối với những trường hợp sỏi đường niệu (thận, niệu 
quản, bàng quang và niệu đạo), sỏi túi mật: Uống mỗi lần 

12 viên, ngày 3 lần (liên tục khoảng 4-8 tuần). Trong thời 

gian sử dụng thuốc, khi di tiểu có thể có cảm giác buốt nhe 
đường tiểu và cảm giác ê tức vùng hạ vị (bung dưới), nước 

tiểu có màu đục và lợn cợn, thì hoàn toàn yén tâm và cứ 
tiếp tục sử dụng thuốc vì đây là kết quả của sự bào mòn và 

loại trừ sỏi ra ngoài cơ thể. 
* Đối với những trường hợp tiểu rắt với cảm giác nóng 
trong đường tiểu, tiểu buốt và tiểu đỏ do thấp nhiệt & hạ 
tiêu gây nên: ngày uống 3 lần, lần 2 viên. Trong những 

trường hợp bệnh trầm trọng uống ngày 3 lần, lần3 — 4 
viên. 

* Những người bị nhiễm trùng đường tiểu, đang sử dụng 
kháng sinh, có thể phối hợp sử dụng: ngày 3 lần, lần 2 viên. 
* Người bi phù chân tay hay bụng báng (acties) trong bệnh 

lý gan và thận (xơ gan, viêm thận, suy than. ..): uống 

ngày3 lần, lần 2 viên. 

ngay,lan 2viênvà uống liên tụctối thiểu 4 tuần. 

* Liểu phòng ngừa tái phát: đối với những người đã giải 
phẫu sỏi thận: ngày uống 2 lần, lần 2 viên (uống liên tục 

trong 2 tháng, 1 năm 2 đợt). 

Trẻ em từ 6-15 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần. 
Uống với nhiều nước. 

CHONG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm 
với bất kỳ thanh phần nào của thuốc, người tiểu đường, tiểu 
nhạt, âm huyết hư, háo khát. Người kali huyết thấp, huyết 
áp thấp, người suy thận. 

THẬN TRỌNG: Không có. 
PHU NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ: Không sử dụng. 
LÁIXE, VAN HÀNH MAY MÓC: Chưa có bằng chứng vềảnh 
hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 
TUONG TÁC THUỐC: Không dùng cùng thuốc cố sáp. 
TAC DỤNG KHÔNG MONG MUGN: Chưa ghi nhận được 
báo cáo về phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 
Thông báo ngay cho bác sy hoặc dược sỹ những phản ứng 

có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: Chưa có báo cáo về việc sử 
dung thuốc quá liều, không sử dụng quá liều chỉ định của 

thuốc. Nếu dùng quá liều của thuốc, cần theo dõi, nếu có 

biểu hiện bt thường, báo cáo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng, hộp 
10vix 10 viên nang cứng. 

BAO QUẦN: Để nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, 
tránh ánh sáng. 

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sắn xuất. 
TIÊU CHUAN CHẤT LƯỢNG: TCCS 
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